NGỮ VĂN 9
                                                                    Ngày soạn 15/9/2025
TIẾT 7: MỘT SỐ YẾU TỐ HÁN VIỆT DỄ NHẦM LẪN VÀ CÁCH PHÂN BIỆT

I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù
- HS hiểu được nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn, cách phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
- Tránh sự nhầm lẫn trong nhận thức về nghĩa của các yếu tố và nghĩa của các từ để sử dụng từ ngữ chính xác khi nói và viết.
b. Năng lực chung
[bookmark: _Hlk80890183]- Giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác.
- Tự chủ và tự học, tự thu thập, tổng hợp và phân loại thông tin.
2. Về phẩm chất: 
- Nhân ái: yêu ngôn ngữ dân tộc.
- Chăm chỉ: chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi, hoàn thành các bài tập.
- Trách nhiệm: có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, cùng đội nhóm hoàn thành nhiệm vụ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- KHBD
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 9, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
\ HOẠT ĐỘNG : KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV cho HS thực hiện bài tập: Chỉ ra từ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng.
1. Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm quan chùa Bát Tháp.
1. Tự ti là một trong những yếu điểm của anh ấy.
1. Việc chăm chỉ đọc sách giúp ta tích luỹ được nhiều trí thức bổ ích.
- GV dẫn dắt: Các từ dùng sai trong các câu trên đều liên quan đến một số yếu tố Hán Việt. Để dùng từ đúng, cần hiểu được nghĩa của các từ Hán Việt và nhận biết được một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
HS thực hiện nhiệm vụ.
	Các từ dùng sai và phương án sửa:
1. Thăm quan -> tham quan
1. yếu điểm -> nhược điểm hoặc điểm yếu.
tri thức -> kiến thức


HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
– GV yêu cầu HS đọc Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 9); đọc khung Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn trong SGK (tr. 22 – 23) và cho biết: Các yếu tố Hán Việt nào thường dễ nhầm lẫn? Cho ví dụ. Nêu cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS suy nghĩ, lắng nghe và trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn và cách phân biệt
1. Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn
- Các yếu tố Hán Việt đồng âm
+ Ai (trần ai): bụi bặm
+ Ai (ai oán, ai điếu, bi ai…): buồn
+ Bảo (bảo vệ, bảo dưỡng, bảo tàng…): chăm sóc, giữ gìn
+ Bảo (bảo vật, bảo kiếm, quốc bảo..): quý
 Tuy có cách viết ghi âm giống nhau, nhưng nghĩa lại khác nhau, dễ nhầm lẫn về nghĩa  yếu tố Hán Việt đồng âm 
- Các yếu tố Hán Việt gần âm
+ Tri: biết
+ Trí: khả năng nhận thức, hiểu biết
 Có ý nghĩa gần âm, tương đồng với nhau 
+ Đội ngũ tri thức phải tiên phong trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ 
+ Tuy “tri, trí” có cùng lớp nghĩa, nhưng lại khó phân biệt  dùng sai
+ Trong ví dụ, nên sử dụng “trí thức” 
 Yếu tố Hán Việt gần âm
2. Cách phân biệt nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn
- Dựa vào từ có chứa yếu tố Hán Việt đồng âm để suy luận
+ Di cư: chuyển đến nơi khác, nước khác để sinh sống (mang nghĩa chuyển dịch)
+ Di sản: tài sản của người đã mất để lại (mang nghĩa để lại)
 Yếu tố đồng âm “di”, nhưng không cùng nghĩa
 Cần suy luận để giải nghĩa
- Tra cứu từ điển
“Đăng”
+ Nghĩa là “đèn”: hải đăng, minh đăng, hoa đăng…
+ Nghĩa là “bước lên”: đăng cao, đăng sơn, đăng đài, đăng đàn…
+ Nghĩa là “ghi vào”: đăng kí, đăng bạ…
+ Nghĩa là “in lên báo chí”: đăng tải, đăng bài…


HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM  CẦN ĐẠT

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân bài 1,2,3
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi theo bàn, hoàn thành bài 4,5
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS tiếp nhận nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS hoàn thành bài tập, thảo luận, báo cáo sản phẩm nhóm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức

	Bài tập 1
0. sinh trong sinh thành có nghĩa là “đẻ”; sinh trong sinh viên nghĩa là “học trò”.
0. bá trong bá chủ nghĩa là “thủ lĩnh liên minh các chư hầu; làm lớn, xưng hùng”; bá trong cụm từ nhất hô bá ứng nghĩa là “trăm”.
0. bào trong đồng bào nghĩa là “thuộc cùng huyết thống”;
bào trong chiến bào nghĩa là “áo dài ống tay rộng”.
0. bằng trong công bằng nghĩa là “ngang, đều”; bằng
trong bằng hữu nghĩa là “bạn”.
Bài tập 2
a. Từ kinh nghiệm có yếu tố kinh (trải qua) đồng âm với kinh (gây kích động mạnh) trong từ kinh ngạc.
b. Từ kì vọng có yếu tố kì (trông mong) đồng âm với kì
(lạ, khác với bình thường) trong từ kì lạ.
c. Từ thích nghi có yếu tố nghi (thích hợp) đồng âm với
nghi (ngờ) trong từ đa nghi.
d. Từ hội ngộ có yếu tố ngộ (gặp) đồng âm với ngộ (tỉnh, hiểu ra) trong từ tỉnh ngộ.
Bài tập 3
Đặt câu với các từ tìm được ở bài tập 2.
- Anh ấy chưa có kinh nghiệm bán hàng online.
- Cha mẹ nào cũng kì vọng ở con cái. 
- Dần dần, cô ấy đã thích nghi với môi trường làm việc mới.
- Sau hai mươi năm lưu lạc, hai anh em mới hội ngộ cùng nhau.
Bài tập 4
- Chính thể có nghĩa là hình thức tổ chức của một nhà nước.
- Chỉnh thể có nghĩa là khối thống nhất gồm các bộ phận có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời của một đối tượng.
- Câu a dùng từ chỉnh thể, câu b dùng từ chính thể thì mới đúng.
Bài tập 5
- Cải biên: sửa đổi hoặc biên soạn lại cho phù hợp với yêu cầu mới, thường dùng để nói về việc xử lí tác phẩm nghệ thuật cũ.
- Cải biến: làm cho biến đổi thành khác trước một cách rõ rệt; có thể dùng để nói về nhiều loại đối tượng.
- Hai từ trên có yếu tố chung là cải (đổi khác đi). Hai yếu tố riêng: biên (viết, soạn); biến (thay đổi, khác) quyết định sự khác nhau về nghĩa giữa hai từ cải biên
và cải biến.


HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV yêu cầu HS lập từ điển phân biệt một số yếu tố Hán Việt đồng âm dễ nhầm lẫn.
HS làm việc theo nhóm (thực hiện ở nhà).
	Biên soạn từ điển (khoảng 50 yếu tố Hán Việt đồng âm).


HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hoàn thành bài tập vận dụng.
- Đọc kỹ và soạn văn bản 3 theo yêu cầu hệ thống câu hỏi sgk


                                                                      Ngày soạn 17/9/2025                 

Đọc - hiểu văn bản 3
TIẾT 8: SƠN TINH – THỦY TINH (trích)
                                                                        Nguyễn Nhược Pháp

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: HS cần học được các nội dung:
- Đặc sắc nội dung và nghệ thuật của văn bản “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
- Đặc trưng cơ bản của văn bản thơ qua bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
2. Về năng lực
a. Năng lực đặc thù
- Nhận biết và hiểu được kết nối của chủ đề bài học “Sơn Tinh – Thủy Tinh”. Đọc hiểu đoạn trích bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, HS sẽ cảm nhận được tình yêu cuộc sống, yêu con người và tinh thần lạc quan của nhà thơ thể hiện trong tác phẩm.
- Nhận biết và phân tích được các đặc sắc nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thơ.
- Luyện tập các kĩ năng đọc hiểu văn bản thơ (đã được hình thành từ các lớp trước) qua ngữ liệu là bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ: nhận biết tình cảm, cảm xúc của bản thân và hiểu được những ảnh hưởng của tình cảm, cảm xúc đến hành vi; tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề.
- Năng lực giao tiếp: biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp; hợp tác làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất
   - Biết trân trọng, yêu quý những con người có phẩm chất tốt đẹp.
   - Học tập bộ môn nghiêm túc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   - Học liệu: sách giáo khoa, sách giáo viên, ngữ liệu tham khảo, phiếu học tập (PHT), tranh ảnh liên quan (nếu có).
   - Thiết bị: máy tính, máy chiếu, bảng phụ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG : KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Chuyển giao nhiệm vụ
Trình chiếu hình ảnh/ đoạn phim về tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của người Việt https://www.youtube.com/watch?v=PE4n4I5GpBk và hỏi: Em biết những vị thần nào trong tín ngưỡng sùng bái tự nhiên của người Việt? Những vị thần đó tượng trưng cho điều gì? Hãy giới thiệu ngắn gọn về 1 nhân vật và nêu cảm nhận (suy nghĩ) của em về tín ngưỡng dân gian thờ các vị thần tự nhiên.
Thực hiện nhiệm vụ: hỗ trợ, hướng dẫn HS suy nghĩ, đưa ra ý kiến và trình bày (sản phẩm).
Báo cáo: gọi HS trình bày, nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: Nhận xét, chốt kiến thức và vào bài mới 

	Tạo tâm thế vào bài mới



HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Chuyển giao nhiệm vụ:
Tổ chức đọc: Khi đọc, chú ý ngữ điệu phù hợp với nội dung văn bản. Giọng đọc rõ ràng, diễn cảm; nên đọc với giọng vui tươi, trong sáng, dí dỏm.
Chú ý các từ được giải thích: bắt quyết, lổm cổm, lửa hồng nhuốm sương.
Chuyển giao nhiệm vụ:
1. Đọc mục cước chú “1” (sgk. 24) và trình bày những nét chính về tác giả Nguyễn Nhược Pháp
2. Trình bày:
- Xuất xứ và thể thơ của văn bản “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
- Bố cục của văn bản “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS đọc, trao đổi và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.
Bố cục văn bản
- Phần 1: I – Ngày xưa khi rừng mây u ám... Vui lòng vua gả nàng Mị Nương: Chân dung các nhân vật
- Phần 2: III – Sơn Tinh đang kèm theo sau kiệu... Cũng bởi thần yêu nên khác thường: Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh – Thủy Tinh.

Chuyển giao nhiệm vụ:
Đọc lướt lại văn bản “Sơn Tinh – Thủy Tinh” của Nguyễn Nhược Pháp và nhớ lại truyện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh”. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về cốt truyện, cách kể giữa truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” với bài thơ cùng tên của Nguyễn Nhược Pháp (câu hỏi 1 mục Sau khi đọc)
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS đọc, tìm ý, trao đổi và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.
	
	Truyện truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” 
	Bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh” của Nguyễn Nhược Pháp 
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Chuyển giao nhiệm vụ: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn tìm hiểu về chân dung các nhân vật dựa trên câu hỏi 2, 3 mục Sau khi đọc.
Xác định hình ảnh thơ, các chi tiết được nhà thơ sử dụng để khắc họa các nhân vật vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh.
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS đọc, tìm ý, trao đổi và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.







Chuyển giao nhiệm vụ:
Thông qua các chi tiết khắc họa tài năng của nhân vật Sơn Tinh và Thủy Tinh, theo em, người kể chuyện có bộc lộ thái độ thiên vị đối với nhân vật nào không? Dựa vào đâu em có kết luận như vậy? (câu hỏi 2 mục Sau khi đọc)
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS đọc, tìm ý, trao đổi và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.






Chuyển giao nhiệm vụ:
Đọc lướt nhanh nội dung bài học và tổng kết lại: 
- Các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng trong đoạn trích bài thơ.
- Nội dung chính của đoạn trích bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh”.
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS đọc, tìm ý, trao đổi và trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.


	I. Đọc - Tìm hiểu chung







1. Đọc – Chú thích


2. Tác giả: Nguyễn Nhược Pháp
- 1914 – 1938
- Quê: Hà Nội
- Sáng tác của ông thuộc nhiều thể loại, nổi bật nhất là thơ.
- Ông có nhiều bài thơ tiêu biểu: Ngày xưa, Chùa Hương, Tay ngà...
3. Tác phẩm
a. Xuất xứ: in trong tập “Hoa một mùa” (2018)
b. Thể thơ: thơ tự do
c. Bố cục: 2 phần.








II. Khám phá văn bản
1. Sự sáng tạo của nhà thơ
	
	Truyện truyền thuyết “Sơn Tinh – Thủy Tinh” 
	Bài thơ “Sơn Tinh – Thủy Tinh” của Nguyễn Nhược Pháp 

	Giống
	Câu chuyện được kể (các nhân vật, các sự kiện chính, diễn biến) đều giống nhau: Nhân vật và đặc điểm của các nhân vật (vua Hùng Vương, Mị Nương, Sơn Tinh, Thuỷ Tinh), các sự kiện chính (Vua Hùng kén rể, Sơn Tinh lấy được Mị Nương, Thuỷ Tinh giao tranh với Sơn Tinh hòng cướp lại Mị Nương)
Đều sử dụng một số chi tiết kì ảo, thể hiện phép thuật cao cường của Sơn Tinh – Thủy Tinh trong cuộc giao chiến quyết liệt, long trời lở đất

	Khác
	Tác giả và phương thức sáng tạo

	
	Là sáng tác dân gian, phương thức truyền miệng, mang tính tập thể
	Là sản phẩm sáng tạo cá nhân của tác giả Nguyễn Nhược Pháp, mang phong cách của nhà thơ

	
	Thể loại

	
	Truyện truyền thuyết
Kể bằng hình thức văn xuôi
	Thơ hiện đại
Kể chuyện bằng thơ

	
	Mối quan hệ giữa hai tác phẩm

	
	Là cơ sở của bài thơ
	Được ra đời trên cơ sở là truyện truyền thuyết, có tính chất sáng tạo


2. Chân dung các nhân vật.
· Vua Hùng: nhìn con yêu quá, âu yếm nhìn con yêu, nghĩ lâu hơn bàn việc nước...
· Mị Nương: xinh như tiên, tóc xanh, viền má hây hây đỏ, miệng hé thắm như san hô, tay trắng nõn, hai chân nhỏ...
· Sơn Tinh: lòng tơ vương, một mắt ở trán, phi bạch hổ trên cạn, vung tay niệm chú, niệm chú đẩy đất vù lên cao; tay vẫy hùm, voi, báo; đạp long đất núi.
· Thuỷ Tinh: râu ria quăn xanh rì, cưỡi lưng rổng uy nghi; tay hất chòm râu xanh; bắt quyết hô mây to nước cả; giậm chân rung khắp làng gần quanh; cưỡi lưng rồng hung hăng.

 Nhà thơ thể hiện cái nhìn khách quan, công bằng, bao dung, trân trọng với các nhân vật.
3. Cuộc giao tranh giữa Sơn Tinh – Thủy Tinh
	Thủy Tinh
	Sơn Tinh

	Sóng cả gầm reo

Cưỡi rồng hung hăng
Cá voi quác mồm, cá mập vẫy đuôi...
	Tức khắc niệm chú đẩy đất
Vẫy hùm, voi, báo
Hùm, voi, báo đuôi quắp, nhe nanh, giơ vuốt...



 Cuộc giao tranh dữ dội được khắc hoạ rất sinh động
4. Nghệ thuật đặc sắc của văn bản
- Sử dụng các yếu tố kì ảo.
- Cách miêu tả đặc sắc, giàu liên tưởng, giàu tính hài hước, vui nhộn
Kết hợp biện pháp liệt kê, nhân hóa với các từ ngữ biểu cảm

III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
· Sử dụng thể thơ tự do.
· Nghệ thuật kể chuyện và miêu tả hấp dẫn.
· Sử dụng các yếu tố kì ảo, từ ngữ gợi cảm kết hợp với các biện pháp tu từ.
2. Nội dung
· Kể lại câu chuyện truyền thuyết “Sơn Tinh, Thủy Tinh” bằng thơ.
Qua đó, làm giàu thêm đời sống văn hóa, sáng tạo nghệ thuật.



HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM  CẦN ĐẠT

	Chuyển giao nhiệm vụ:
Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích tâm trạng của Mị Nương được nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp khắc họa trong đoạn thơ sau:
Mị Nương kinh hãi ngồi trong kiệu.
Bỗng chợt nàng kêu, mắt lệ nhòa
(Giọng kiêu hay buồn không ai hiểu,
Nhưng thật dễ thương): “Ô! Vì ta!”
Thực hiện nhiệm vụ: GV hỗ trợ, hướng dẫn HS tìm ý, trình bày sản phẩm; chốt kiến thức vào vở.
Báo cáo: GV gọi HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung.
Kết luận, nhận định: GV nhận xét tổng kết, đánh giá, bổ sung các câu trả lời.
	HS phân tích được hình ảnh thơ có giá trị nội dung và nghệ thuật đặc sắc; trình bày được bằng đoạn văn ngắn.


HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	· chuyển giao nhiệm vụ học tập (1’)
· Hoàn thành phần Luyện viết đoạn văn.
· Vẽ tranh thể hiện một hình ảnh thơ mà em ấn tượng nhất.
· Tìm hiểu và thực hiện các yêu cầu trong phần nội dung “Viết – Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)” (sgk, 27 – 33).
Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân
Báo cáo kết quả: nộp lại bài soạn theo yêu cầu của GV
Kết luận, nhận định: GV có thể chấm chữa, nhận xét bài làm của HS.
	- HS đọc hiểu được các văn bản thơ; hoàn thành các bài tập đọc hiểu văn bản thơ theo đúng đặc trưng thể loại.



HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Hoàn thành bài viết ở phần vận dụng.
- Nắm được nội dung, ý nghĩa của văn bản.
- Chuẩn bị bài viết:Viết bài văng nghị luận về một vấn đề cần dược giải quết (con người trong mối quan hệ tự nhiên)
…………………………………………………………………………………
                                                                              Ngày soạn 17/9/2025

TIẾT 9, 10 : VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT (CON NGƯỜI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI TỰ NHIÊN)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
- HS chọn được vấn để thể hiện mối quan hệ giữa con người trong mối quan hệ với tự nhiên để bàn luận; trình bày rõ các khía cạnh của vấn đề và ý kiến cá nhân, thấy được trách nhiệm của bản thân đối với tự nhiên.
- HS viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.
b. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.
- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.
2. Về phẩm chất
[bookmark: _Hlk82506949]- Có tinh thần yêu nước, yêu thiên nhiên, có trách nhiệm đối với những vấn đề của tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ,...
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG : KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu các hình ảnh liên quan đến mối quan hệ giũa con người với tự nhiên và đặt câu hỏi: ? Những hình ảnh sau gợi cho em nhưng suy nghĩ, liên tưởng gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS trình bày câu trả lời 
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, đẫn dắt vô bài mới: Con người vốn không thể tách rời tự nhiên. Chất lượng cuộc sống của con người phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ đó. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất mơ hồ về vấn đê này, dẫn đến những hành vi gây tổn hại cho môi trường tự nhiên, để lại hậu quả đáng tiếc. Trong phần Viết của bài học này, em hãy tập trung bàn luận về mối quan hệ qua lại giữa con người với tự nhiên, nhằm giúp người đọc nhận thức thấu đáo hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đê, từ đó xác lập thái độ đúng đắn và biết hành động theo hướng tích cực.
	HS nêu được một số vấn đề cần quan tâm và lí giải.


HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ: 
HS đọc thầm yêu cầu trong SGK (tr. 28) và trả lời câu hỏi: Bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên) cần đáp ứng được những yêu cầu gì?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS giơ tay trả lời miệng
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, chốt kiến thức
Nhiệm vụ 2: Phân tích bài viết tham khảo
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV đưa ra yêu cầu:
? Đọc văn bản mẫu và quan sát các thẻ câu hỏi theo dõi và hoàn thành phiếu học tập số 1:
	Phiếu học tập số 1: Phân tích bài viết tham khảo
Yêu cầu: Đọc bài tham khảo “Con người đã làm gì với tự nhiên?” (SGK) và trả lời các câu hỏi bên dưới

	Bài viết viết về bàn về vấn đề gì? 
	

	Ý kiến của người viết được thể hiện ở những câu nào?
	

	Bố cục bài viết gồm mấy phần? Là những phần nào?
	

	Nội dung của phần mở bài là gì?
	

	Phần Thân bài có mấy luận điểm? Xác định các câu nêu luận điểm.
	

	Đọc bài viết, em rút ra được kinh nghiệm gì trong cách dùng lí lẽ, bằng chứng? 
	

	Nội dung của phần kết bài là gì? Theo em, giải pháp ấy có hợp lý, khả thi hay không?
	


-  HS Trả lời các câu hỏi
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân và theo cặp (Thời gian: 5 phút)
+ THINK: Trả lời cá nhân trong 2 phút
+ PAIR: Trao đổi với bạn bên cạnh trong 1 phút
+ SHARE: Chia sẻ trước lớp khi được giáo viên mời (GV gọi ngẫu nhiên một số HS trình bày, tối đa 2 phút/HS)
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả (phiếu học tập số 1)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận

	I. Tìm hiểu yêu cầu đối với kiểu bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
· Nêu được vấn đề thể hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên để bàn luận.
· Trình bày được mối quan hệ hai chiều giữa con người với tự nhiên (trong phạm vi vấn đề nghị luận), triển khai hệ thống luận điểm chặt chẽ, sử dụng lí lẽ sắc bén, bằng chứng xác thực và tiêu biểu.
· Nêu được quan điểm trái chiều về vấn đề hoặc khía cạnh nào đó của vấn đề và phản bác một cách có cơ sở.
· Đề xuất được giải pháp khả thi để giải quyết những bất ổn trong ứng xử của con người với tự nhiên.

II. Phân tích bài viết tham khảo
	Phiếu học tập số 1: Phân tích bài viết tham khảo
Yêu cầu: Đọc bài tham khảo “Con người đã làm gì với tự nhiên?” (SGK) và trả lời các câu hỏi bên dưới

	Bài viết viết về bàn về vấn đề gì? 
	– Vấn đề nghị luận: mối quan hệ mật thiết giữa con người với tự nhiên. 

	Ý kiến của người viết được thể hiện ở những câu nào?
	- Ý kiến của người viết được thể hiện ở đoạn văn thứ hai.

	Bố cục bài viết gồm mấy phần? Là những phần nào?
	- Bài viết gồm 3 phần
· Mở bài
· Thân bài
     +    Kết bài

	Nội dung của phần mở bài là gì?
	- Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần bàn luận

	Phần Thân bài có mấy luận điểm? Xác định các câu nêu luận điểm.
	- Phần Thân bài có 5 luận điểm. Các câu nêu luận điểm nằm ở phần đầu của mỗi đoạn văn

	Đọc bài viết, em rút ra được kinh nghiệm gì trong cách dùng lí lẽ, bằng chứng? 
	- Mỗi luận điểm được triển khai bằng lí lẽ phù hợp, bằng chứng xác thực và tiêu biểu. Chẳng hạn với luận điểm 1, người viết đã sử dụng lí lẽ: Thể xác của chúng ta là hiện thân của tự nhiên vì nó tuân thủ các quy luật như bất kì hiện tượng tự nhiên nào khác. Lí lẽ đó được làm sáng tỏ qua các bằng chứng: để duy trì sự sống, con người cần hít thở không khí, cần ăn uống cũng như trao đổi chất với môi trường; khi ốm đau, bệnh tật, con người cần được chữa trị để trở lại trạng thái bình ổn tự nhiên;...

	Nội dung của phần kết bài là gì? Theo em, giải pháp ấy có hợp lý, khả thi hay không?
	· Kết bài: Khái quát lại vấn đề nghị luận
và đề xuất phương hướng hành động.





HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM  CẦN ĐẠT

	Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị trước khi viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS trao đổi cặp đôi nhiệm vụ 1 trong phiếu học tập số 2 (đã thực hiện ở nhà) và trình bày nội dung thu thập tư liệu.
 – GV cho HS làm việc cá nhân nhiệm vụ 2  Dựa vào phán đoán ban đầu của mình và phần phân tích mẫu cũng như kinh nghiệm của bản thân, Gv hướng dẫn hs sắp xếp phần tìm ý thành một dàn ý hoàn chỉnh theo PHT số 3:
	PHT SỐ 3: LẬP DÀN Ý
Mở bài: Phần MB nêu vấn đề gì?
........................................................
Thân bài: Các luận điểm nào đã được triển khai?
Luận điểm 1:.....................................
..........................................................
Luận điểm 2:.....................................
...........................................................
Luận điểm 3:......................................
...........................................................
Kết bài: Khẳng định điều gì? Giải pháp hiệu quả?
..........................................................


– GV yêu cầu HS trao đổi dàn ý theo nhóm và mời một số HS trình bày dàn ý.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS báo cáo kết quả 
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận 


Nhiệm vụ 2: Viết bài văn hoàn chỉnh
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS viết phần Mở bài và triển khai 1 luận điểm của phần Thân bài ở trên lớp.
- Gv lưu ý Hs một số điểm trong quá trình viết
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv bổ sung, nhận xét
- GV đưa ra một số nội dung lưu ý khi viết bài:
Khi viết, luôn luôn chú ý nhiệm vụ của từng phần trong bài viết:
+ Mở bài: Viết thành một đoạn văn, giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp vấn đề nghị luận. Tìm hiểu cách mở bài của các văn bản đọc và của bài viết tham khảo để vận dụng.
+ Thân bài: Triển khai các ý đã nêu ở dàn ý. Mỗi ý lớn viết thành một đoạn văn. Cần luôn luôn quan tâm vị trí của câu chủ đề (đầu đoạn, cuối đoạn,…), sự phù hợp của câu chủ đề với nội dung cần trình bày và mục đích nghị luận. Tham khảo các kiểu đoạn văn đã phân tích ở văn bản đọc và ở phần Thực hành tiếng Việt để học tập cách viết. Chú ý dùng phương tiện liên kết giữa các câu trong đoạn và các đoạn trong bài.
+ Kết bài: Nêu ý nghĩa của vấn đề và phương hướng hành động (viết trong một đoạn văn).
Nhiệm vụ 3: Chỉnh sửa bài viết
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Gv hướng dẫn hs chỉnh sửa bài viết 
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Gv tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv bổ sung, nhận xét
- GV hướng dẫn HS kiểm tra bài viết theo bảng kiểm (dưới phụ lục) và hướng dẫn chỉnh sửa trong SGK (tr. 33).
	III. Thực hành viết
1. Trước khi viết
a. Đề bài: Viết bài văn trình bày ý kiến của em về vấn đề tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người.
b. Tìm ý:
c. Lập dàn ý:
· Mở bài: Giới thiệu vấn đề (tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống của con người)
· Thân bài:
+ Luận điểm 1: Giải thích hiện tượng biến đổi khí hậu và nguyên nhân (Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của hệ thống khí hậu (sinh quyển, khí quyển, thuỷ quyển, thạch quyển) trong hiện tại và tương lai do tác động chủ yếu của con người; nguyên nhân do tác động của con người vào môi trường tự nhiên và sự thay đổi trong nội tại của tự nhiên).
+ Luận điểm 2: Thực trạng một số tác động của biến đổi khí hậu (Trái Đất nóng lên, mực nước biển dâng, các hệ sinh thái bị phá huỷ, thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói, di cư,... tất cả đều nguy hiểm đến sự sống còn của hàng triệu người trên Trái Đất).
+ Nêu ý kiến trái chiều: phủ nhận biến đổi khí hậu hoặc giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và cho rằng các nỗ lực của con người để giảm thiểu biến đổi khí hậu có thể là không cần thiết hoặc thậm chí vô ích.
+ Luận điểm 3: Giải pháp (hành động của các quốc gia và mỗi người).
· Kết bài: Khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và có giải pháp hiệu quả để ứng phó với tác động của biến đổi
khí hậu.

2. Viết
2. Viết bài

































3. Đọc lại và chỉnh sửa



HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV đưa ra yêu cầu: HS thực hiện cá nhân
- Tại lớp: 
+ Yêu cầu 1: Viết hoàn chỉnh phần mở bài/ kết bài của bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
+ Yêu cầu 2: Chọn 1 luận điểm trong thân bài triển khai thành một đoạn văn diễn dịch/ quy nạp/ phối hợp hoàn chỉnh.
- Về nhà: Viết hoàn thiện bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV mời 1 HS báo cáo kết quả (trả lời miệng)
Bước 4: Đánh giá kết quả, đưa ra kết luận
- HS khác nhận xét, bổ sung 
- GV nhận xét, kết luận
	Viết đoạn văn triển khai 1 ý đã xây dựng trong dàn ý bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.


HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm vững cấu trúc của bài văn
- Hoàn chỉnh bài viết

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: TÌM Ý
Thu thập thông tin cho bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
* Đề tài: Tác động của biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người
1.Thực hiện ở nhà: Em hãy tìm thông tin về tác động của biến đổi khí hậu từ sách báo hoặc các phương tiện nghe nhìn để hoàn thành bảng sau:
	1. Biến đổi khí hậu là gì?
	

	2. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu là gì?
	

	3. Biến đổi khí hậu có tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?
	

	4. Con người cần làm gì trước tác động của biến đổi khí hậu?
	


- Trả lời miệng: Em sẽ sử dụng những thông tin mình thu thập được vào bài viết như thế nào?
2. Thực hiện trên lớp: Ghi ngắn gọn câu trả lời của em vào bảng sau để tìm ý cho bài viết.
	Vấn đề cần được giải quyết là gì?
	

	Ý kiến của em về vấn đề như thế nào?
	* Luận điểm:
Lí lẽ:
Bằng chứng
* Luận điểm:
Lí lẽ:
Bằng chứng:

	Có ý kiến trái chiều nào cần phản bác?
	

	Cần có giải pháp nào để giải quyết vấn đề?
	






Bảng kiểm: Kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

	
	Tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	

Mở bài
	Giới thiệu được vấn đề cần giải quyết
	
	

	
	Nêu được tầm quan trọng của vấn đề
	
	

	







Thân bài
	Giải thích được vấn đề
	
	

	
	Nêu nguyên nhân của vấn đề
	
	

	
	Trình bày được một số luận điểm phân tích các khía cạnh của vấn đề
	
	

	
	Mỗi luận điểm được làm sáng tỏ bằng lí lẽ, bằng chứng
	
	

	
	Nêu được quan điểm trái chiều và phản bác
	
	

	
	Đề xuất được giải pháp khả thi
	
	

	
Kết bài
	Khẳng định được tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết tốt vấn đề.
	
	

	Chính	tả, diễn đạt
	Bài viết không hoặc ít mắc lỗi chính tả và diễn đạt
	
	


……………………………………………………………………………………
                                                                                    Soạn ngày 17/9/2025                                       
TIẾT 11, 12:  NÓI VÀ NGHE
Trình bày ý kiến về một sự việc có tình thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Quy trình thực hiện bài nói trình bày ý kiến về một sự việc có tình thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)
- Kĩ năng trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân.
3. Phẩm chất: 
- Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 7 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG : KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi cho HS: Theo em hiện tại vấn đề nóng hổi liên quan đến tự nhiên mà cả xã hội đang quan tâm là gì? Kể tên?
 Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS liên hệ thực tế, dựa vào hiểu biết của bản thân cùng trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện 1-2 HS trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe và bổ sung nếu có.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Trong thời đại ngày nay mỗi ngày xung quanh chúng ta có cả ngàn vấn đề liên quan đến tự nhiên. Vậy chúng ta cần trao đổi vấn đề đó như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về bài trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên).

	Vấn đề liên quan đến tự nhiên mà con người vô cùng quan tâm bao gồm có:
+ Vấn đề xả nước thải công nghiệp ra sông suối, ao hồ.
+ Vấn đề chặt pha rừng phòng hộ.
+ Vấn đề triển khai việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.



HOẠT ĐỘNG: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung nói
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức



























Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV nêu đề bài:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, tiến hành tìm ý và lập dàn ý
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

























Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS trao đổi sau khi nói
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

	I. TRƯỚC KHI NÓI
1. Chuẩn bị nội dung nói
- Chọn đề tài trình bày: Muốn chọn được đề tài phù hợp với nội dung phần Nói và nghe của bài học, trước hết em phải hiểu thế nào là sự việc. Khác với vấn đề hoặc hiện tượng, sự việc là những gì đã diễn ra trong thực tế, gắn với thời gian, địa điểm, con người… xác thực. Từ đó, em nhớ lại những gì đã biết qua các phương tiện truyền thông hoặc được chứng kiến hay nghe kể lại để chọn một sự việc có tính thời sự làm đề tài cho bài nói. Sau đây là một số gợi ý để em tham khảo:
+ Một vụ xả nước thải chưa qua xử lí.
+ Một vụ phá rừng phòng hộ.
+ Việc triển khai một dự án trồng cây, phủ xanh đất trống đồi trọc.
+ Người dân ở một địa phương ứng phó thành công một trận bão (lũ) lớn.
+ Việc khởi động một dự án bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm.
+ …
- Lập dàn ý cho bài nói:
+ Sau khi chọn được đề tài phù hợp, em hãy lập dàn ý cho bài nói với đầy đủ các phần Mở đầu, Triển khai, Kết thúc.
+ Cần ghi chú một số bằng chứng (sự việc thực tế, số liệu…) từ ngữ then chốt để chủ động khi trình bày.

2. Luyện tập
- Tập luyện một mình
- Trình bày trước bạn bè, người thân
- Chọn cách nói tự nhiên, gần gũi, rút kinh nghiệm sau những lần tập luyện
- Quản lí thời gian nói để đảm bảo thời gian phù hợp
- Cần nắm rõ các tiêu chí đánh giá bài nói
II. TRÌNH BÀY BÀI NÓI
- Mở đầu: Giới thiệu sự việc cần trình bày. Có thể kể một câu chuyện nhỏ, dẫn một tài liệu, dùng một bức ảnh hay đoạn phim để giới thiệu sự việc.
– Triển khai: Bám sát dàn ý để trình bày nội dung theo trật tự hợp lí, giúp người nghe dễ theo dõi, nắm bắt ý kiến. Có thể đặt câu hỏi về từng khía cạnh của sự việc để thu hút sự chú ý của người nghe (Ví dụ: Bản chất của sự việc là gì? Sự việc có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội? Có ý kiến trái chiều nào về sự việc cần tranh luận, bác bỏ? Cần những giải pháp nào cho sự việc? Cần có hành động gì trước thực trạng đang diễn ra?); diễn giải rõ ràng, thể hiện chủ kiến của người nói trước những khía cạnh đó.
– Kết thúc: Nêu ý nghĩa của sự việc đã trình bày, liên hệ trách nhiệm của mỗi người.
Lưu ý: Khi trình bày, cần phối hợp ngôn ngữ nói với các phương tiện phi ngôn ngữ; luôn chú ý thái độ của người nghe để điều chỉnh khi cần thiết.
* Lưu ý khi trình bày bài nói
1. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, thống nhất ngôi kể
2. Kể theo dàn ý, đảm bảo thời gian quy định
3. Sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ phù hợp (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt…)
4. Mở đầu và kết thúc bài nói hợp lí. Có thể tạo sự chú ý của người nghe bằng nhiều cách khác nhau (câu chuyện, tranh ảnh, video…)
III. SAU KHI NÓI
1. Người nghe
- Kiểm tra lại các thông tin đã nghe được, trảo đổi với người nói trên tinh thần xây dựng và tôn trọng. Có thể trao đổi bằng cách:
- Đặt câu hỏi để thu thập thêm thông tin về vấn đề thảo luận
- Đưa ra lí do thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình với ý kiến của người nói
- Nhận xét về lí lẽ và bằng chứng mà người nói sử dụng
2. Người nói
- Lắng nghe, phản hồi ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:
- Trả lời câu hỏi, bổ sung thông tin cho những nội dung mà người nghe chưa rõ
- Bổ sung lí lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng
- Tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là


HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM  CẦN ĐẠT

	GV yêu cầu hs:
Trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề sau: “Thiên nhiên là bạn tốt của con người  con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên”.
	Kết quả của HS.


Bài nói tham khảo
Xin chào thầy cô và các bạn, tên tôi là … học sinh lớp…Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn và cô giáo về một vấn đề thời sự mà tôi quan tâm. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Con người chỉ có thể sinh tồn và phát triển khi có môi trường để tồn tại. Chính vì thế con người chúng ta từ xưa đến nay đều sống và được che chở bởi mái nhà thiên nhiên. Thiên nhiên và con người có mối quan hệ mật thiết với nhau nên con người và thiên nhiên luôn gần gũi với nhau. Vì thế mà có ý kiến cho rằng: “Thiên nhiên là bạn tốt của con người  con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên”.
Để hiểu rõ hơn về thiên nhiên và con người chúng ta cùng tìm hiểu lần lượt nghĩa của từng cụ từ trong câu nói. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu nghĩa của cụm từ thiên nhiên? Thiên nhiên là những sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh con người và không do con người làm nên. Thiên nhiên bao gồm như bầu trời, nguồn nước, thời tiết, cây cối, động vật,..những thứ có thể giúp con người có thể tồn tại và phát triển.
“Thiên nhiên là người bạn tốt của con người” có nghĩa thiên nhiên là người đồng hàng của con người trong suốt cuộc đời. Nó giống như một người bạn tốt luôn bên cạnh con người cho đến lúc con người mất đi. Từ đó chúng ta phải luôn biết yêu mến và bảo vệ thiên nhiên cũng giống như đang bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta vậy.
Thiên nhiên là nguồn sống bất tận của con người, nó cũng cấp thức ăn, nơi ở để con người sinh sống. Khi con người có nơi ở và thức ăn đấy đủ thì mới no và có thể làm việc được. Khi mà xã hội càng phát triển thì thiên nhiên lại càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng như trước kia con người dùng ánh nắng mặt trời để sưởi ấm thì bây giờ khi khoa học càng phát triển con người dùng ánh sáng mặt trời để sản xuất và đời sống. Đặc biệt là rừng và cây xanh nó có vai trò rất lớn đối với cuộc sống của con người, như cung cấp ô xi và điều hòa khí hậu từ đó con người mới có thể sống tốt hơn. Đồng thời rừng còn có tác rụng phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão từ đó giúp cuộc sống của con người trở lên an toàn hơn.
Những dòng sông, những bãi biển, những con thác mỗi nơi mỗi hình, mỗi cảnh vừa tạo nên vẻ đẹp thuần khiết khiến con người yêu thích vừa cung cấp thực phẩm thủy sản như tâm cua, cá, ốc,…để sức khỏe con người được đảm bảo hơn đồng thời giúp con người phát triển về mặt kinh tế. Thiên nhiên koong chỉ cung cấp cho con người về mặt vật chất mà thiên nhiên còn mang lại cho con người sự thoải mái về mặt tinh thần.
Khi trong những ngày học tập và làm việc mệt mỏi chúng ta thường đến những chỗ thiên nhiên đẹp để ngắm cảnh đồng thời đầu óc chúng ta khi nhìn thấy thiên nhiên sẽ thoải mái hơn và có năng lựơng hơn. Mà khi ấy sức khỏe chúng ta cũng được điều hòa. Và khi tâm trạng của chúng ta không tốt cũng vậy chúng ta nên ra ngoài ngắm cảnh nhìn mọi thứ xung quanh đang chuyển biến như thế nào hay chỉ là nhìn những hàng cây xanh, những bông hoa nở đỏ, những con chim đang hót níu lo bỗng dưng ta đã thấy cuộc sống xủa chúng ta tươi đẹp lên. Chính thiên nhiên làm chó tâm hồn con người được mở rộng hơn từ đó làm cho con người xao xuyến và khơi gợi sự sáng tạo nghệ thuật ngay trong tâm hồn của chúng mình.
Từ đó chúng ta thấy được những bức tranh về thiên nhiên có giá trị rất lớn như bức tranh làng quê, con thác, chiếc tài ngoài biển khơi, cảnh bình minh ,…thiên nhiên không chỉ tạo nên những bức tranh đẹp mà nó còn tạo ra âm hưởng cho những bài hát để cuộc sống thêm nhộn nhịp hơn. Những bài văn in sâu vào lịc sử.
Như vậy chúng ta thấy được thiên nhiên quyết định cuộc sống của chúng ta quan trọng đến mức nào. Chúng ta phải luôn biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta hãy tuyên truyền vai trò của thiên nhiên đến tất cả mọi người kể cả những em bé để các em có thể dần nhận thức được sự tồn tại của thiên nhiên và ra sức bảo vệ chúng. Bảo vệ thiên nhiên không chỉ là vai trò của có tổ chức, cơ quan, nhà nước  mà là trách nhiệm, nghĩa vụ chung của mỗi người. Hãy kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên.
“Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, con người cần yêu quý và bảo vệ thiên nhiên” câu nói này rất đúng nó đã giúp con người hiểu hơn về tầm quan trọng của thiên nhiên . Đồng thời muốn nhắn nhủ mọi người cần phải biết bảo vệ thiên nhiên cũng như bảo vệ chính cuộc sống của mình và những người xung quanh. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tôi rất vinh hạnh nếu được nghe chia sẻ của thầy cô và các bạn vấn đề khác mà mọi người quan tâm.
HOẠT ĐỘNG: VẬN DỤNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS: Thực hành luyện nói và quay lại video, thời gian không quá 5 phút chủ đề về một vấn đề thời sự mà em quan tâm.
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	Câu trả lời của HS



HOẠT ĐỘNG: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập toàn bộ kiến thức đã học.
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